
9 030003 LÊ NGUYỄN BẢO AN Nữ 13/08/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

23 030022 NGUYỄN CHÍ BẢO Nam 14/05/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

28 030027 NGUYỄN KHÁNH BĂNG Nữ 30/10/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

34 030034 ĐỖ LÊ HOÀNG CHÂU Nữ 04/05/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

38 030038 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 14/11/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

58 030058 NGÔ MAI TUYẾT DIỄM Nữ 15/01/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

62 030062 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU Nữ 07/04/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

95 030097 HUỲNH DUY HẢI Nam 29/07/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

105 030108 DƯƠNG GIA HÂN Nữ 30/10/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

106 030110 ĐOÀN GIA HÂN Nữ 12/12/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

110 030114 NGUYỄN THÚY HÂN Nữ 01/01/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

119 030124 NGUYỄN HUỲNH TẤN HIẾU Nam 27/08/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

124 030133 BÙI NGUYỄN VIẾT HUY Nam 06/11/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

141 030156 TRẦN LỆ HUYỀN Nữ 17/08/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

154 030171 HUỲNH KIM HƯƠNG Nữ 15/06/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

177 030198 NGUYỄN VƯƠNG MAI KHANH Nữ 04/09/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

182 030204 NGUYỄN THANH KHIÊM Nam 31/07/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

193 030215 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 12/07/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

199 030221 TRẦN NGUYỄN NGỌC KHOA Nam 05/06/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

218 030241 HUỲNH TẤN KIỆT Nam 26/10/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

227 030250 CAO THỊ THUÝ KIỀU Nữ 05/04/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

246 030271 PHẠM PHÚ LỘC Nam 30/08/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

258 030285 BÙI THẢO MY Nữ 20/07/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

265 030293 TRẦN THỊ KHÁNH MY Nữ 14/05/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

277 030307 NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 04/11/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

280 030311 LÂM TRẦN THUÝ NGA Nữ 10/09/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

283 030314 NGUYỄN THỊ TỐ NGA Nữ 07/03/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

312 030348 VÕ ĐÌNH NHÂN Nam 28/06/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

315 030352 BÙI THỊ UYỂN NHI Nữ 11/09/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

319 030357 NGUYỄN BẢO NHI Nữ 23/09/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

320 030359 NGUYỄN THỊ NHẬT NHI Nữ 12/02/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

321 030360 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 25/10/2011 Tỉnh Nghệ An 10A11

367 030411 VÕ LÊ KIM PHƯỢNG Nữ 08/01/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

430 030481 HUỲNH NGUYỄN ANH THƯ Nữ 05/07/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

433 030484 LÊ BÙI MINH THƯ Nữ 11/06/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

434 030485 LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 05/08/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

438 030489 NGUYỄN ĐẶNG THANH THƯ Nữ 28/01/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

458 030512 ĐẶNG THÙY TRÂM Nữ 03/11/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

464 030519 TRẦN THỊ KIM TRÂM Nữ 22/02/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

477 030535 PHAN PHẠM THANH TRÚC Nữ 10/12/2011 Thành phố Đà Nẵng 10A11

483 030541 LÊ QUANG TRƯỜNG Nam 17/07/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

Lớp Ghi chú
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520 030581 PHÙNG MỸ VY Nữ 13/01/2011 Tỉnh Quảng Ngãi 10A11

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Bích Chiêu
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